
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 03-TT02B khu nhà liền kề, Ngõ 622 Đường Minh Khai , Phường Vĩnh Tuy, Quận 
Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

31/01/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC HÀ NỘI

0110619554

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
(Trừ dược phẩm)

4649

2. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Trừ họp báo)
(Không thực hiện các hiệu ứng cháy nổ; không sử dụng chất 
nô, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chứng trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

8230

3. Giáo dục nhà trẻ
(Điều 26 Luật Giáo dục 2019; Điều 3, 4, 5, 6 Nghị định 
46/2017/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 
135/2018/NĐ-CP)

8511

4. Giáo dục mẫu giáo
(Điều 26 Luật giáo dục năm 2019; Điều 3, 4, 5, 6 Nghị định 
46/2017/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 
135/2018/NĐ-CP)

8512

5. Giáo dục tiểu học
(Điều 28 Luật giáo dục năm 2019; Điều 15, 16, 17, 18 Nghị 
định 46/2017/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 
135/2018/NĐ-CP)

8521

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ GIÁO 
DỤC HÀ NỘI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HANOI EDUCATION SUPPORT AND 
CONSULTATION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0983001877 
Email: thaitoan.beton@gmail.com         

     

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

6. Giáo dục trung học cơ sở
(Điều 28 Luật giáo dục năm 2019; Điều 25, 26, 27, 28 Nghị 
định 46/2017/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 
135/2018/NĐ-CP)

8522

7. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

8. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

9. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Trung tâm, nhóm lớp dạy học có các khoá học dành cho học 
sinh yếu kém.
- Trung tâm tư vấn, hỗ trợ giáo dục, đào tạo kỹ năng sống cho 
trẻ đặc biệt;
- Trung tâm giáo dục hoà nhập: trẻ chậm nói, rối loạn phát 
triển, rối loạn phổ tự kỷ, khuyết tật trí tuệ…

8559(Chính)

10. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: 
+ Tư vấn giáo dục,
+ Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục,
+ Dịch vụ kiểm tra giáo dục,
+ Tổ chức các chương trình trao đổi phụ huynh học sinh.
 (Theo điều 107, Nghị định số 46/2017/NĐ-CP và Điều 2, 
Nghị định số 135/2018/NĐ-CP)

8560

11. Cổng thông tin
(Loại trừ hoạt động báo chí)

6312

12. Quảng cáo
(Loại trừ quảng cáo thuốc lá)

7310

13. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

14. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt 
động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với 
ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 027077017079

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: P401B Tập thể Bưu điện, Ngõ 164 Nguyễn Văn Cừ , Phường Bồ Đề, 
Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: A1106 Chung cư Udic Riverside 1, Ngõ 122 Vĩnh Tuy , Phường Vĩnh 
Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

THÁI TOÀN      Nam
25/02/1977 Kinh Việt Nam

10/07/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       027077017079
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: P401B Tập thể Bưu điện, Ngõ 164 Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, 
Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: A1106 Chung cư Udic Riverside 1, Ngõ 122 Vĩnh Tuy , Phường Vĩnh 
Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   THÁI TOÀN Nam

25/02/1977 Kinh Việt Nam

10/07/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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